
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 25214301508 1 HT/K25DH Bùi Anh Đức 03/06/2001 K25ADH 3.33   2.33   1.65   3.00   2.33   Hà Tĩnh

2 25214303505 2 HT/K25DH Trần Hậu 07/05/2001 K25ADH 3.00   4.00   2.65   2.00   3.00   Quảng Ngãi

3 25204309214 3 HT/K25DH Hồ Xuân Hương 27/11/2001 K25ADH 1.65   2.65   2.65   2.33   4.00   Quảng Nam

4 25214301881 4 HT/K25DH Đàm Quốc Huy 17/12/2000 K25ADH 2.65   4.00   3.33   4.00   2.33   Đà Nẵng

5 25204308850 5 HT/K25DH Huỳnh Thanh Mai 06/08/2001 K25ADH 1.65   2.65   4.00   3.33   3.00   Quảng Nam

6 25214307303 6 HT/K25DH Trương Đức Phúc 25/08/2001 K25ADH 2.65   3.00   2.00   1.65   2.33   Quảng Trị

7 25211215536 7 HT/K25DH Nguyễn Thanh Vượng 08/12/2001 K25ADH 1.65   1.65   3.65   3.00   2.65   Đà Nẵng

8 25211107166 8 HT/K25DH Dương Nam Anh 15/01/2001 K25CMU_TMT 2.65   2.00   3.00   4.00   1.65   Bắc Giang

9 25211217197 9 HT/K25DH Nguyễn Thành Đạt 08/04/2001 K25CMU_TPM 1.65   1.65   3.65   3.65   1.65   Hà Tĩnh

10 25211202243 10 HT/K25DH Đỗ Anh Duy 29/12/1998 K25CMU_TPM 2.33   2.00   2.65   2.65   2.33   Đà Nẵng

11 25211217573 11 HT/K25DH Trần Đình Minh Hiếu 01/11/2001 K25CMU_TPM 3.00   2.65   2.65   2.65   2.65   Đà Nẵng

12 25211211782 12 HT/K25DH Văn Minh Hiếu 01/03/2001 K25CMU_TPM 2.33   4.00   3.65   2.65   3.33   Đắk Lắk

13 25211208370 13 HT/K25DH Thái Quang Hòa 01/06/2001 K25CMU_TPM 2.00   1.65   3.00   2.65   1.65   Đà Nẵng

14 25211205249 14 HT/K25DH Trương Thành Huy 18/05/2001 K25CMU_TPM 2.00   3.00   3.00   2.65   1.65   Quảng Trị

15 25211200855 15 HT/K25DH Nguyễn Vĩnh Long 29/04/2001 K25CMU_TPM 2.65   2.00   1.65   2.33   4.00   Quảng Nam

16 25211208252 16 HT/K25DH Huỳnh Tấn Quang Minh 01/08/2001 K25CMU_TPM 2.33   1.65   3.33   3.33   2.00   Quảng Nam

17 25211217060 17 HT/K25DH Nguyễn Văn Thành Nam 14/10/2001 K25CMU_TPM 1.65   3.33   3.65   2.65   2.65   Quảng Ngãi

18 25217209909 18 HT/K25DH Trương Quang Nghĩa 02/01/2001 K25CMU_TPM 3.65   2.00   2.33   1.00   3.33   Đà Nẵng

19 25211216259 19 HT/K25DH Nguyễn Văn Sỹ 09/12/2001 K25CMU_TPM 2.33   2.00   3.33   3.65   4.00   Quảng Nam

20 25211207046 20 HT/K25DH Nguyễn Tấn Thành 14/12/2001 K25CMU_TPM 2.33   3.00   4.00   3.33   3.00   Quảng Bình

21 25211217225 21 HT/K25DH Nguyễn Khôi Vĩ 09/07/2001 K25CMU_TPM 2.00   3.00   2.00   4.00   1.65   Kon Tum

22 25216811321 22 HT/K25DH Cao Quang Khánh Đức 18/10/2000 K25CSH 2.65   3.00   3.33   1.65   1.65   Hà Tĩnh

23 25216104288 23 HT/K25DH Nguyễn Quang Thành 31/10/2001 K25CSU_XDD 2.33   1.00   2.65   3.00   2.00   Quảng Nam

24 25216617312 24 HT/K25DH Nguyễn Trung Kiên 02/02/2000 K25CTP 2.00   2.00   2.65   2.65   2.33   Kiên Giang

25 25206605221 25 HT/K25DH Nguyễn Thanh Thị Ly Na 01/03/2001 K25CTP 3.00   2.33   3.00   1.65   2.33   Quảng Nam

26 25207108331 26 HT/K25DH Phạm Mai Anh 29/08/2001 K25DLK 1.65   1.00   3.65   1.65   2.00   Đà Nẵng

27 25217101894 27 HT/K25DH Trần Quốc Bình 11/06/2001 K25DLK 2.33   3.00   2.65   2.65   1.65   Quảng Nam

28 25217115938 28 HT/K25DH Vương Minh Chiến 15/03/2001 K25DLK 2.00   2.65   1.65   3.00   3.65   Quảng Nam

29 25217108854 29 HT/K25DH Tô Viết Đức 06/03/2001 K25DLK 2.33   2.33   4.00   3.00   4.00   Đà Nẵng

30 25203203481 30 HT/K25DH Đoàn Hương Giang 26/08/2001 K25DLK 2.00   1.65   3.33   4.00   4.00   Quảng Trị

31 2320710413 31 HT/K25DH Nguyễn Thị Hoài 19/05/1999 K25DLK 3.65   2.65   2.65   3.33   3.33   Đà Nẵng

32 24207205335 32 HT/K25DH Ngô Lê Vy Kha 07/12/2000 K25DLK 1.65   2.00   1.65   1.00   2.65   Đà Nẵng

33 25202703043 33 HT/K25DH Hoàng Khánh Linh 23/12/2001 K25DLK 2.65   3.00   3.65   4.00   2.65   Nghệ An

34 25207109120 34 HT/K25DH Trần Nguyễn Hoàng Ngân 12/11/2000 K25DLK 2.00   1.65   1.65   3.00   1.00   Đà Nẵng

35 25207103844 35 HT/K25DH Võ Thị Thanh Nhàn 05/11/2001 K25DLK 2.33   3.33   4.00   1.65   3.33   Quảng Nam

36 25207115992 36 HT/K25DH Lê Hà Uyển Nhi 01/11/2001 K25DLK 1.65   2.33   3.00   2.00   2.00   Đà Nẵng

37 25207109568 37 HT/K25DH Nguyễn Hồng Nhung 09/07/2001 K25DLK 2.00   2.33   3.33   3.33   2.00   Đà Nẵng

38 25207109164 38 HT/K25DH Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10/05/2001 K25DLK 3.65   2.00   3.33   3.33   3.65   Khánh Hòa

39 25202105826 39 HT/K25DH Lê Minh Quyên 21/03/2001 K25DLK 2.33   1.65   4.00   3.33   1.65   Quảng Nam

40 25207107887 40 HT/K25DH Lê Hà Thanh 04/04/2001 K25DLK 1.65   2.00   4.00   2.65   4.00   Nghệ An

41 25207116064 41 HT/K25DH Lê Nguyễn Anh Thư 21/07/2001 K25DLK 2.65   3.65   4.00   2.65   2.33   Đà Nẵng

42 25207104132 42 HT/K25DH Nguyễn Phan Đoan Thục 12/11/2000 K25DLK 1.65   2.65   4.00   1.65   2.00   Quảng Nam
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43 25207110297 43 HT/K25DH Trần Thị Thanh Thúy 21/06/2001 K25DLK 2.00   1.65   3.00   2.33   2.00   Quảng Nam

44 25207105245 44 HT/K25DH Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/12/2001 K25DLK 3.33   2.33   2.65   3.33   3.00   Đà Nẵng

45 25217103463 45 HT/K25DH Lưu Văn Vũ 28/08/2001 K25DLK 1.65   2.00   3.00   2.33   2.65   Quảng Nam

46 25207116184 46 HT/K25DH Lê Hiền Vy 31/01/2001 K25DLK 4.00   3.00   3.00   2.33   2.00   Đà Nẵng

47 25202116172 47 HT/K25DH Dương Thị Bảo Xuyên 03/12/2001 K25DLK 3.65   3.33   2.65   3.00   3.65   Quảng Trị

48 25217116519 48 HT/K25DH Bùi Như Ý 06/04/2001 K25DLK 3.33   2.00   3.00   1.65   2.33   Quảng Nam

49 25203202278 49 HT/K25DH Phạm Thị Ngọc Ánh 04/10/2001 K25DLL 2.65   2.00   4.00   3.33   2.65   Nghệ An

50 24217205182 50 HT/K25DH Nguyễn Hữu Mạnh 05/08/2000 K25DLL 2.65   2.00   2.65   3.33   2.65   Đắk Lắk

51 25217217107 51 HT/K25DH Nguyễn Hữu Phúc 06/10/2001 K25DLL 2.33   2.00   4.00   3.00   1.00   Kon Tum

52 25207213652 52 HT/K25DH Dương Diệp Phương 02/01/2001 K25DLL 3.00   4.00   4.00   2.65   2.00   Nghệ An

53 25207202592 53 HT/K25DH Phan Thị Kiều Trinh 11/01/2001 K25DLL 2.00   2.65   3.33   2.00   2.00   Quảng Nam

54 25217215192 54 HT/K25DH Hoàng Trần Tuân 07/03/2001 K25DLL 2.00   1.00   2.65   3.65   2.00   Quảng Nam

55 25217210588 55 HT/K25DH Trần Đại Vỹ 23/02/2000 K25DLL 2.33   2.33   3.33   2.00   2.65   Đà Nẵng

56 25211817589 56 HT/K25DH Nguyễn Tăng Quý 25/10/1997 K25EHN 3.00   3.00   2.65   1.65   3.33   Đà Nẵng

57 25211605832 57 HT/K25DH Lê Trọng Ân 09/09/2001 K25EVT 3.00   2.33   3.00   1.65   3.00   Đà Nẵng

58 25218610845 58 HT/K25DH Hà Thanh Bình 15/10/2001 K25HP_LKT 3.33   2.33   3.33   3.33   3.65   Bình Định

59 25208616981 59 HT/K25DH Phạm Lê Trà My 29/07/2001 K25HP_LKT 1.65   3.00   3.65   2.65   3.00   Quảng Nam

60 25208613861 60 HT/K25DH Lê Thị Quỳnh 14/10/2001 K25HP_LKT 2.65   2.33   3.33   1.65   3.00   Nghệ An

61 25208603184 61 HT/K25DH Trương Thị Thủy Tiên 25/03/2001 K25HP_LKT 2.65   2.00   3.33   2.00   2.00   Gia Lai

62 25212217724 62 HT/K25DH Trần Mạnh 15/12/2001 K25HP_QTM 2.65   3.65   4.00   3.65   3.65   Đắk Lắk

63 25211909928 63 HT/K25DH Nguyễn Vĩnh Huy 16/07/2000 K25HP_TBM 1.65   1.65   3.33   3.00   1.65   Quảng Nam

64 25211916402 64 HT/K25DH Võ Thành Trung 08/12/2001 K25HP_TBM 3.33   2.65   4.00   3.33   2.65   Gia Lai

65 25213200101 65 HT/K25DH Nguyễn Thanh Minh Hiếu 12/10/2000 K25HP_VHD 3.33   1.65   3.33   3.00   3.33   Đà Nẵng

66 25217105073 66 HT/K25DH Nguyễn Đình Phúc 19/09/2001 K25HP_VHD 1.00   2.33   2.65   2.65   3.00   Quảng Nam

67 2321525037 67 HT/K25DH Huỳnh Nguyễn Quang Minh 01/03/1998 K25HP-QTC 2.65   1.65   2.33   3.00   3.33   Bình Định

68 25202202551 68 HT/K25DH Lê Thị Quỳnh Như 19/07/2000 K25HP-QTM 3.33   2.33   3.65   4.00   3.00   TT. Huế

69 25202603163 69 HT/K25DH Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/11/2001 K25KDN 3.65   2.33   2.00   3.00   2.33   Quảng Nam

70 24202605527 70 HT/K25DH Nguyễn Thị Ngọc Vân 05/03/2000 K25KDN 1.00   2.33   3.65   2.65   2.65   Hà Tĩnh

71 25202505161 71 HT/K25DH Nguyễn Thị Khánh Ly 20/09/2001 K25KKT 2.33   3.33   3.33   4.00   3.33   Quảng Bình

72 25202503080 72 HT/K25DH Hồ Thủy Tiên 19/07/2001 K25KKT 1.65   2.00   3.65   3.00   3.00   Đà Nẵng

73 25202516890 73 HT/K25DH Nguyễn Thị Thảo Uyên 14/10/2001 K25KKT 2.33   1.65   3.33   3.33   2.00   Kon Tum

74 25208600734 74 HT/K25DH Nguyễn Thị Phương Dung 20/04/2001 K25LKT 2.33   2.33   3.65   2.65   2.33   Đắk Lắk

75 25218608523 75 HT/K25DH Lê Hữu Hân 13/05/2001 K25LKT 1.00   1.65   1.65   1.65   2.00   Quảng Nam

76 25202203507 76 HT/K25DH Lê Thị Khánh Linh 09/05/2001 K25LKT 1.65   2.33   2.33   1.00   3.33   Thanh Hóa

77 25208602871 77 HT/K25DH Phạm Thị Tuyết Ni 22/07/2001 K25LKT 1.65   3.33   4.00   2.00   3.33   Quảng Ngãi

78 25208615783 78 HT/K25DH Hồ Thị Phương Thảo 18/06/2001 K25LKT 2.65   2.33   3.33   3.65   3.00   Đà Nẵng

79 25208600758 79 HT/K25DH Bùi Thị Ngọc Trinh 25/05/2001 K25LKT 1.65   2.33   4.00   3.65   2.33   Gia Lai

80 25218709764 80 HT/K25DH Nguyễn Minh Huy 11/09/2001 K25LTH 3.65   2.00   3.00   2.00   2.00   Đà Nẵng

81 25202408675 81 HT/K25DH Đặng Thị Thanh Huyền 23/10/2001 K25LTH 3.33   3.00   4.00   4.00   3.65   Quảng Bình

82 25208703982 82 HT/K25DH Nguyễn Thị Như Huỳnh 14/05/2001 K25LTH 2.33   3.33   3.65   4.00   2.65   Quảng Ngãi

83 25218707604 83 HT/K25DH Lê Bảo Minh 07/04/2001 K25LTH 1.65   2.33   2.65   2.65   2.65   Đà Nẵng

84 25203102014 84 HT/K25DH Trần Thị Mỹ Duyên 25/05/2000 K25NAB 3.00   3.65   2.65   3.65   2.00   Đồng Nai

85 25203116749 85 HT/K25DH Lê Thu Hiền 20/12/2001 K25NAB 1.65   2.33   4.00   3.33   3.00   Quảng Ngãi

86 25203108497 86 HT/K25DH Lê Hồ Dạ Hương 21/01/2001 K25NAB 1.65   2.00   3.00   3.33   3.00   Đà Nẵng

87 25203101366 87 HT/K25DH Phan Thị Trúc Ly 15/10/2000 K25NAB 2.33   2.00   4.00   3.65   1.65   Kon Tum

88 25213116082 88 HT/K25DH Nguyễn Sỹ Nghiêm 12/04/2001 K25NAB 2.65   3.00   2.65   4.00   2.00   Quảng Bình

89 25203107015 89 HT/K25DH Dương Thị Như Quỳnh 02/07/2001 K25NAB 1.65   1.65   2.33   4.00   3.33   Đà Nẵng

90 25213117093 90 HT/K25DH Đào Hữu Tấn Thọ 06/03/2001 K25NAB 2.65   2.33   3.33   2.00   1.65   Đà Nẵng

91 25207102049 91 HT/K25DH Nguyễn Thị Thu Uyên 08/07/2001 K25NAB 2.33   1.65   3.00   3.65   2.33   Quảng Ngãi
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92 25203207874 92 HT/K25DH Nguyễn Thị Ngọc Diễm 18/10/2001 K25NAD 1.65   2.33   4.00   1.65   2.00   Đà Nẵng

93 25203205868 93 HT/K25DH Lê Thị Cẩm Hải 18/07/2001 K25NAD 2.65   2.00   3.33   1.65   4.00   Đà Nẵng

94 25203217198 94 HT/K25DH Bùi Thị Thanh Tâm 05/07/2001 K25NAD 3.00   2.00   3.65   2.65   2.33   Đà Nẵng

95 25203202759 95 HT/K25DH Võ Gia Thanh 23/12/2000 K25NAD 2.33   1.65   3.33   2.65   1.65   Kon Tum

96 24203215495 96 HT/K25DH Hồ Thảo Vy 12/07/2000 K25NAD 3.00   2.65   2.33   2.33   3.33   Đà Nẵng

97 25203204462 97 HT/K25DH Nguyễn Phan Thị Như Ý 21/09/2001 K25NAD 1.00   2.00   3.33   2.00   2.65   Đà Nẵng

98 25203309103 98 HT/K25DH Phạm Thị Hồng Anh 17/12/2001 K25NTQ 2.65   2.65   4.00   4.00   2.65   Quảng Nam

99 25203305754 99 HT/K25DH Đặng Thị Trúc Duyên 17/05/2001 K25NTQ 1.00   2.33   3.65   3.65   3.00   Quảng Ngãi

100 25203311444 100 HT/K25DH Tô Thị Ngọc Hà 28/07/2001 K25NTQ 2.33   2.00   4.00   2.00   3.33   Yên Bái

101 25203307493 101 HT/K25DH Nguyễn Thị Bảo Hân 20/10/2001 K25NTQ 3.33   3.00   4.00   3.00   4.00   Quảng Nam

102 25207203124 102 HT/K25DH Nguyễn Thị Thúy Hiền 04/09/2001 K25NTQ 1.65   2.33   2.65   3.65   2.00   Gia Lai

103 25203304351 103 HT/K25DH Nguyễn Thị Huệ 22/05/2001 K25NTQ 2.00   2.00   3.65   4.00   2.33   Đà Nẵng

104 25203307253 104 HT/K25DH Võ Thị Thùy Lan 04/11/2001 K25NTQ 3.00   4.00   4.00   3.33   4.00   Quảng Ngãi

105 25203303730 105 HT/K25DH Trần Thị Hiền Lương 29/03/2001 K25NTQ 2.33   2.00   3.65   3.65   2.00   Quảng Trị

106 25203313073 106 HT/K25DH Vũ Thị Kim Ngân 16/11/2001 K25NTQ 2.00   1.65   3.65   2.65   3.33   Đắk Lắk

107 25213308236 107 HT/K25DH Trần Anh Nhật 11/01/2001 K25NTQ 2.33   3.00   3.33   2.00   3.65   Quảng Nam

108 25203302869 108 HT/K25DH Đặng Thị Kim Phương 19/05/2001 K25NTQ 2.00   2.33   4.00   3.00   2.00   Quảng Ngãi

109 25203317390 109 HT/K25DH Bùi Thu Quỳnh 25/10/2000 K25NTQ 2.65   3.00   2.65   2.00   3.33   Gia Lai

110 25203316016 110 HT/K25DH Nguyễn Thị Thanh Trang 12/02/2001 K25NTQ 2.65   2.65   4.00   3.33   4.00   Đà Nẵng

111 25203100703 111 HT/K25DH Nguyễn Phương Uyên 11/11/2001 K25NTQ 3.00   2.65   2.65   3.00   1.65   Đà Nẵng

112 25203301763 112 HT/K25DH Huỳnh Thị Hải Vi 03/05/2001 K25NTQ 2.00   2.33   1.65   2.33   2.00   Quảng Ngãi

113 25207109284 113 HT/K25DH Phạm Thị Minh Hà 01/01/2001 K25PSU_DLH 1.65   1.00   3.33   2.00   2.33   Quảng Ngãi

114 25207109161 114 HT/K25DH Huỳnh Thị Bích Trâm 05/07/2001 K25PSU_DLH 1.65   1.00   3.65   1.65   4.00   Đà Nẵng

115 25207105598 115 HT/K25DH Lê Thủy Chi 05/06/2001 K25PSU_DLK 2.33   3.00   3.33   3.65   3.65   Hà Nội

116 25217104273 116 HT/K25DH Hà Công Cường 21/11/2001 K25PSU_DLK 3.33   2.33   3.33   3.65   1.65   Đà Nẵng

117 25217105294 117 HT/K25DH Lê Trung Nguyên 14/06/2001 K25PSU_DLK 3.00   2.00   3.00   3.33   2.00   Đà Nẵng

118 25217105278 118 HT/K25DH Nguyễn Văn Nhật 15/07/2001 K25PSU_DLK 3.33   2.65   3.33   2.33   3.65   Quảng Nam

119 25207115889 119 HT/K25DH Phạm Minh Nhật 31/10/2001 K25PSU_DLK 2.33   2.00   3.00   2.33   3.33   Quảng Nam

120 25207102910 120 HT/K25DH Nguyễn Thị Ngọc Phương 16/06/2001 K25PSU_DLK 3.00   1.00   3.65   3.33   3.33   Quảng Nam

121 25207116513 121 HT/K25DH Nguyễn Thị Tâm 31/10/2001 K25PSU_DLK 2.33   2.00   4.00   2.00   2.33   Đà Nẵng

122 25207109817 122 HT/K25DH Trần Thị Phương Thảo 30/07/2001 K25PSU_DLK 3.00   2.33   4.00   3.00   3.00   Đà Nẵng

123 25207214364 123 HT/K25DH Mai Vũ Ân Thiên 15/07/2001 K25PSU_DLK 3.33   2.65   4.00   3.00   3.00   Đà Nẵng

124 25207117039 124 HT/K25DH Trần Đinh Phương Trinh 14/08/2001 K25PSU_DLK 1.65   2.00   2.65   4.00   1.65   Đà Nẵng

125 25202605337 125 HT/K25DH Nguyễn Đoàn Phương Uyên 03/11/2001 K25PSU_DLK 2.33   2.33   4.00   2.33   3.33   Đà Nẵng

126 25217104604 126 HT/K25DH Nguyễn Hoàng Vũ 18/08/2001 K25PSU_DLK 1.65   2.00   3.00   3.33   1.65   Kon Tum

127 25217209302 127 HT/K25DH Nguyễn Nhật Minh 02/04/2000 K25PSU_DLL 1.65   1.00   2.00   3.00   3.33   Bắc Giang

128 25207217731 128 HT/K25DH Phạm Thị Thảo Nguyên 24/05/2001 K25PSU_DLL 2.00   2.65   2.33   2.33   1.65   Đà Nẵng

129 25217204674 129 HT/K25DH Đặng Văn Quang 06/07/2001 K25PSU_DLL 2.33   2.33   3.65   4.00   2.00   Đà Nẵng

130 25207205202 130 HT/K25DH Nguyễn Thị Thùy Trang 02/09/2001 K25PSU_DLL 3.33   2.33   3.65   2.00   3.00   Quảng Nam

131 25204117504 131 HT/K25DH Nguyễn Thị Khánh Trân 23/07/2001 K25PSU_KTR 1.65   1.65   4.00   3.33   2.65   Thừa Thiên Huế

132 25212110813 132 HT/K25DH Nguyễn Chí Bảo 15/11/2001 K25PSU_QTH 3.33   1.65   3.33   2.33   2.33   Quảng Nam

133 25202105980 133 HT/K25DH Huỳnh Thị Ngọc Hiền 10/09/2001 K25PSU_QTH 3.65   2.33   4.00   3.65   3.00   Quảng Nam

134 25202111798 134 HT/K25DH Mai Thị Thúy Hoa 01/10/2001 K25PSU_QTH 3.00   2.33   3.65   2.65   4.00   Đắk Lắk

135 25202113605 135 HT/K25DH Lê Thị Kim Phúc 09/10/2001 K25PSU_QTH 2.33   1.65   2.65   3.65   2.00   Đắk Lắk

136 25212114361 136 HT/K25DH Doãn Phan Thiên 24/11/2001 K25PSU_QTH 2.33   1.65   3.00   2.33   2.33   Quảng Nam

137 25202107186 137 HT/K25DH Trương Thị Thuỷ Tiên 11/02/2001 K25PSU_QTH 2.65   4.00   4.00   3.33   3.33   Quảng Ngãi

138 25202116290 138 HT/K25DH Thái Thị Bích Trang 22/06/2001 K25PSU_QTH 2.65   2.33   3.65   3.00   3.00   Đà Nẵng

139 25211205223 139 HT/K25DH Trang Minh Hiếu 06/08/2001 K25PSU-QTH 3.00   2.00   2.65   1.65   3.00   Quảng Nam

140 25202416952 140 HT/K25DH Đặng Lê Khuyên 06/10/2001 K25QNH 2.33   2.00   4.00   2.00   2.00   Kon Tum
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141 25202417737 141 HT/K25DH Đỗ Thị Diệu My 26/11/1997 K25QNH 2.00   2.65   3.00   2.00   2.33   Đà Nẵng

142 25202314608 142 HT/K25DH Phạm Thị Hoài Thư 11/11/2001 K25QNH 2.33   2.00   3.33   2.33   3.65   Quảng Trị

143 25202706378 143 HT/K25DH Lương Phương Anh 16/10/2000 K25QNT 4.00   2.33   4.00   3.33   2.33   Đà Nẵng

144 25202701275 144 HT/K25DH Phan Uyên Nhi 13/09/2001 K25QNT 3.00   2.00   3.00   2.65   2.33   Quảng Nam

145 25212810077 145 HT/K25DH Vũ Năng Tuấn Anh 03/08/2001 K25QTD 2.00   2.33   3.65   3.33   2.33   Đắk Lắk

146 25202816974 146 HT/K25DH Huỳnh Thị Phương Thảo 01/05/2001 K25QTD 2.33   4.00   3.33   1.65   3.00   Quảng Nam

147 24212801829 147 HT/K25DH Phạm Phú Vinh 08/02/1998 K25QTD 3.00   2.00   1.65   4.00   3.00   Đà Nẵng

148 25202117151 148 HT/K25DH Trần Thị Thúy An 30/04/2001 K25QTH 2.65   3.00   3.65   3.33   4.00   Quảng Trị

149 25212107014 149 HT/K25DH Hoàng Di Ân 13/07/2001 K25QTH 2.65   1.65   3.00   3.00   3.33   Quảng Ngãi

150 25202104628 150 HT/K25DH Trương Thị Ngọc Anh 31/07/2001 K25QTH 2.65   1.65   1.00   1.65   1.65   Đà Nẵng

151 24212108895 151 HT/K25DH Huỳnh Quốc Bảo 21/10/2000 K25QTH 2.33   2.00   2.65   2.33   2.00   Quảng Nam

152 25202106377 152 HT/K25DH Lương Thị Minh Châu 11/10/2001 K25QTH 3.00   3.00   3.65   1.65   2.00   Quảng Nam

153 25212101367 153 HT/K25DH Trương Huỳnh Phước Đạt 20/11/2000 K25QTH 1.65   1.65   1.00   1.00   3.33   Kon Tum

154 25212216921 154 HT/K25DH Hoàng Quang Đức 07/08/2001 K25QTH 2.65   3.33   2.00   3.65   3.00   Quảng Bình

155 25202108827 155 HT/K25DH Võ Thị Thu Dung 01/10/2001 K25QTH 1.00   2.00   4.00   2.65   2.33   Quảng Nam

156 25212102242 156 HT/K25DH Phan Hoàng Lam Dung 09/03/1998 K25QTH 2.33   3.00   4.00   2.33   3.33   Đà Nẵng

157 25212102612 157 HT/K25DH Nguyễn Như Hà 27/01/2001 K25QTH 3.65   3.65   4.00   4.00   4.00   Đắk Lắk

158 25202103639 158 HT/K25DH Nguyễn Ngọc Linh 31/08/2001 K25QTH 1.65   2.65   3.00   2.00   1.65   Quảng Ngãi

159 25202112899 159 HT/K25DH Lê Thị Kiều Na 20/04/2001 K25QTH 3.00   3.33   4.00   4.00   3.65   Quảng Trị

160 25216200729 160 HT/K25DH Lê Trọng Nhiên 10/11/2001 K25QTH 2.33   2.65   3.33   2.65   1.65   Phú Yên

161 24212101723 161 HT/K25DH Trương Viết Phong 13/12/1999 K25QTH 3.33   4.00   3.65   2.33   3.33   Thừa Thiên Huế

162 25202113676 162 HT/K25DH Nguyễn Dương Hà Phương 15/07/2001 K25QTH 1.65   3.00   4.00   3.65   4.00   Hà Tĩnh

163 25202114139 163 HT/K25DH Hồ Nguyễn Đan Thanh 23/12/2001 K25QTH 2.65   1.65   4.00   3.00   3.00   Đà Nẵng

164 25213507328 164 HT/K25DH Nguyễn Văn Thuận 20/11/2001 K25QTH 1.65   2.00   4.00   3.65   2.65   Đà Nẵng

165 25202101040 165 HT/K25DH Lê Thị Tú Trâm 23/02/2001 K25QTH 1.00   2.00   3.65   2.65   2.33   Quảng Nam

166 25202117451 166 HT/K25DH Nguyễn Thị Huyền Trang 25/07/2001 K25QTH 2.33   2.33   4.00   3.00   3.65   Nghệ An

167 25212105744 167 HT/K25DH Hoàng Minh Tuấn 23/05/2001 K25QTH 2.00   2.33   2.65   2.00   3.33   Kon Tum

168 25212108464 168 HT/K25DH Nguyễn Văn Tuấn 18/04/2001 K25QTH 4.00   4.00   2.65   3.33   3.65   Quảng Nam

169 25202109453 169 HT/K25DH Trương Thị Lê Vinh 15/08/2001 K25QTH 1.65   2.65   3.33   3.33   3.33   Đà Nẵng

170 25212217306 170 HT/K25DH Ngô Nhật Quang 23/09/1999 K25QTM 1.65   2.65   2.33   3.65   1.65   TT. Huế

171 25202205790 171 HT/K25DH Nguyễn Đăng Thục Quyên 25/12/2001 K25QTM 2.65   2.33   4.00   2.33   3.00   Đà Nẵng

172 25202216431 172 HT/K25DH Trần Thị Hoài Thu 29/08/2001 K25QTM 2.65   2.00   2.33   3.33   2.65   TT. Huế

173 25202916276 173 HT/K25DH Ngô Thị Hoàng Ngọc 25/09/2001 K25QTN 2.33   1.65   4.00   3.65   3.33   Đà Nẵng

174 25202916227 174 HT/K25DH Nguyễn Thị Thúy Nhi 17/12/2001 K25QTN 1.00   1.65   3.65   2.33   2.33   TT. Huế

175 25202902885 175 HT/K25DH Đặng Thị Phương Thanh 21/06/2001 K25QTN 2.65   2.00   2.33   2.00   2.65   Phú Yên

176 25211210974 176 HT/K25DH Lê Quốc Cường 23/02/2001 K25TPM 2.00   2.65   2.00   2.00   2.33   Quảng Trị

177 25211216130 177 HT/K25DH Tạ Hồng Đức 15/11/2001 K25TPM 4.00   2.00   4.00   2.33   2.00   Nghệ An

178 25201210090 178 HT/K25DH Nguyễn Ngọc Ánh Dương 13/05/2001 K25TPM 2.33   3.00   4.00   3.00   3.65   Quảng Nam

179 24211207999 179 HT/K25DH Phan Việt Huy 07/04/2000 K25TPM 3.65   3.65   3.65   2.33   1.00   Gia Lai

180 25211211984 180 HT/K25DH Lê Quang Huy 23/05/2001 K25TPM 2.65   3.33   4.00   2.00   2.33   Quảng Nam

181 25211209126 181 HT/K25DH Lê Văn Khoa 05/01/2001 K25TPM 2.33   2.33   2.65   3.33   2.65   TT. Huế

182 25211210087 182 HT/K25DH Huỳnh Ngọc Bảo Lộc 13/12/2001 K25TPM 2.65   3.65   3.33   2.33   1.65   Quảng Nam

183 25211203558 183 HT/K25DH Nguyễn Khôi Nguyên 03/06/2001 K25TPM 4.00   3.65   3.33   4.00   1.65   Quảng Ngãi

184 25211205425 184 HT/K25DH Hoàng Minh Thành 01/02/2000 K25TPM 2.65   2.33   4.00   3.00   2.00   Đắk Lắk

185 25211214295 185 HT/K25DH Nguyễn Đức Thạo 01/05/2001 K25TPM 2.65   3.33   4.00   2.33   1.65   Đắk Lắk

186 25211210330 186 HT/K25DH Nguyễn Lý Phước Thiện 21/01/2001 K25TPM 1.65   2.33   2.00   2.33   1.65   Đà Nẵng

187 25211200168 187 HT/K25DH Trương Công Thịnh 12/10/2000 K25TPM 2.00   2.65   4.00   3.33   3.33   TT. Huế

188 25211217755 188 HT/K25DH Lê Đình Trung 30/05/2000 K25TPM 1.65   3.00   1.65   1.00   2.65   Đà Nẵng

189 25211204771 189 HT/K25DH Đoàn Văn Tú 26/04/2001 K25TPM 2.00   2.33   3.33   1.65   2.65   Quảng Bình
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190 25211204729 190 HT/K25DH Nguyễn Hoa Hữu Tứ 14/03/1997 K25TPM 2.33   1.65   3.33   2.00   1.00   Đà Nẵng

191 25211205574 191 HT/K25DH Đinh Ngọc Tuấn 15/09/2001 K25TPM 3.00   2.65   3.65   2.65   2.33   Đà Nẵng

192 25211209173 192 HT/K25DH Đặng Công Tùng 27/10/2001 K25TPM 4.00   3.65   3.33   2.65   2.33   Quảng Nam

193 25207104024 193 HT/K25DH Lương Thị Thảo Nguyên 01/08/2001 K25TROY-DLK 3.00   2.00   3.33   2.33   3.65   Đà Nẵng

194 25205109245 194 HT/K25DH Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/01/2001 K25VJ_YDD 3.00   3.00   3.33   2.33   4.00   Đắk Nông

195 25216205019 195 HT/K25DH Mang Chí Anh Tuấn 20/08/2001 K25XDC 2.00   1.00   3.00   2.33   1.00   Quảng Nam

196 25205109226 196 HT/K25DH Huỳnh Hải Uyên 23/12/2001 K25YDD 3.33   3.00   3.65   3.33   3.00   Đà Nẵng

197 25205208433 197 HT/K25DH Nguyễn Dương Hải Trà 25/10/2001 K25YDH 2.65   2.65   4.00   3.33   3.33   Gia Lai

198 25205406374 198 HT/K25DH Huỳnh Thị Thanh Huệ 14/10/2000 K25YDR 4.00   2.65   4.00   4.00   2.65   Quảng Nam

199 25203309461 199 HT/K25DH Nguyễn Thị Thảo Uyên 14/05/2001 K25CMU-TTT 2.65   4.00   4.00   3.00   3.33   Quảng Nam

200 25202606381 200 HT/K25DH Nguyễn Thị Kim Hiền 01/06/2000 K25KDN 2.65   3.00   3.65   1.65   1.00   Quảng Nam

Tổng số:  202        sinh viên

TS. Nguyễn Phi Sơn

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC PHÒNG ĐÀO TẠO PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phùng Anh Quân Nguyễn Thị Hằng ThS. Nguyễn Ân

5/5


